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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
	Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Đại học 
Chương trình đào tạo: Công nghệ vật liệu     


Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Kỹ thuật phân tích vật liệu


Mã học phần: MATE336912
2. Tên Tiếng Anh: Materials analysis techniques

3. Số tín chỉ:  3(2+1) tín chỉ (2/2/4) 2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Đặng Thị Mỹ Dung
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy, TS. Phạm Thành Trung 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Cơ sở khoa học và Công nghệ vật liệu
Môn học trước: 
6. Mô tả học phần (Course Description)

Sinh viên sẽ được trang bị mảng kiến thức về các phương pháp đo thông số màng. Nghiên cứu cấu trúc vật liệu thông qua các thông số màng như kích thước hạt, độ gồ ghề bề mặt, bề dày, cấu trúc tinh thể của màng… thông qua các phép đo nhiễu xạ tia X, SEM, AFM, SPM.
7. Chuẩn đầu ra của học phần

	CLOs
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	Trình độ năng lực

	CLO1
	Liệt kê các phương pháp phân tích và đánh giá hình thái bề mặt vật liệu, cấu trúc vật liệu, tính chất điện-quang của vật liệu.
	PI3.1, PI3.2, PI3.3
	4

	CLO2
	Đánh giá và lựa chọn các phép đo để nghiên cứu cấu trúc và tính chất cơ bản của vật liệu.
	PI3.1
PI5.1, PI5.2, PI5.3
	5

	CLO3
	Giải thích nguyên lý và Phân tích những ưu nhược điểm, giới hạn đo của mỗi phương pháp phân tích.
	PI3.1, PI3.2, PI3.3
	4

	CLO4
	Phân tích và đánh giá cấu trúc và tính chất điện-quang của vật liệu.
	PI3.3
	4


8. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	TĐNL
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: Kính hiển vi quang học và Kính hiển vi điện tử (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Giới thiệu

1.1.1 Nền tảng

1.1.2 Lịch sử của kính hiển vi

1.1.3 Kính hiển vi điện tử

1.2 Phương pháp thông tin hình ảnh

1.3 Pixel

1.4 Kính hiển vi quang học ánh sáng

1.5 Độ xuyên sâu của trường và độ xuyên sâu của điểm hội tụ

1.6  Sắc sai trong hệ thống quang học

1.7  Điện tử so với ánh sáng
	CLO1
	3
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập chương 1
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Điện tử và sự tương tác của nó với mẫu vật (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Giới thiệu

2.2 Điện tử

2.3 Sự sản sinh chùm điện tử

2.4 Độ lệch của điện tử - thấu kính từ

2.5 Tán xạ của điện tử bởi nguyên tử

2.6 Tán xạ đàn hồi

2.7 Tán xạ không đàn hồi

2.8 Hiệu ứng thứ cấp

2.9 Họ kính hiển vi điện tử
	CLO1
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 2
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Nhiễu xạ điện tử (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Cấu hình của nhiễu xạ điện tử

3.2 Nhiễu xạ dạng điểm

3.3 Sử dụng mạng đảo trong phân tích nhiễu xạ

3.4 Những loại nhiễu xạ khác
	CLO2
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 3
	
	
	
	

	4


	Chương 4: Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Dụng cụ

4.2 Kính hiển vi điện tử thế cao (HVEM)

4.3 Kính hiển vi điện tử truyền qua quét (STEM)

4.4 Chuẩn bị mẫu cho TEM
	CLO1, CLO2
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 4
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Kính hiển vi điện tử quét (SEM) (3/0/6)
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Nhận tín hiệu trong SEM

5.2 Hệ quang học của SEM

5.3 Thực hiện của SEM

5.4 Độ phân giải giới hạn của SEM

5.5 Hình ảnh địa hình

5.6 Những hình ảnh thành phần

5.7 Sự hình thành tinh thể từ SEM

5.8 Dò hình ảnh, xử lý và lưu

5.9 Chuẩn bị mẫu cho kiểm tra trong SEM

5.10 Họat động của SEM

5.11 Kính hiển vi thế thấp

5.12 Kính hiển vi điện tử quét môi trường
	CLO1, CLO2
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 5
	
	
	
	

	6


	Chương 6: Phân tích hóa học trong kính hiển vi điện tử (3/0/6)
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

6.1 Quá trình sản sinh của tia X trong một mẫu

6.2   Nhận tín hiệu và đếm tia X

6.3   Phân tích tia X của mẫu khối

6.4   Phân tích tia X của mẫu màng trong TEM

6.5   Phân tính định lượng trong kính hiển vi điện tử

6.6   Phổ mất mát năng lượng điện tử (EELS)

6.7 So sánh chính giữa những kỹ thuật

	CLO2, CLO3
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 6
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Kính hiển vi dò quét  (SPM) (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1 Kính hiển vi đường ngầm quét (STM)

7.1.1 Dụng cụ kính hiển vi đường ngầm quét

7.1.2 Mô tả kính hiển vi đường ngầm quét

7.2 Đường ngầm điện tử

7.3 Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM)

7.3.1 Những nguyên lý cơ bản của kính hiển vi lực nguyên tử

7.3.2 Ghi ảnh AFM và hiệu ứng đầu dò

7.3.3 Phân tích hiệu ứng đầu dò

7.3.4 Những hiệu ứng liên quan đến thăng gián nhiệt

7.3.5 Hiệu ứng về dao động cơ học

7.4 Các dạng hoạt động của AFM

7.5 Kính hiển vi lực ma sát (FFM)

7.6 Các lực trong AFM

7.6.1 Lực Van der Walls

7.6.2 Lực tĩnh điện

7.6.3 Lực kỵ ướt

7.6.4 Lực lớp đôi

7.7 Nghiên cứu STM và AFM dưới chất lưu

7.8 Những quá trình chuẩn bị mẫu đối với STM và AFM

7.9 Hiệu chỉnh và phân tích hình ảnh của STM và AFM

7.10 Nghiên cứu so sánh với những phân tử đa dạng bằng STM và AFM
	CLO4
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 7
	
	
	
	

	8
	Chương 8: Nghiên cứu bề mặt rắn bằng SPM (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

8.1 Tính ướt của bề mặt rắn

8.2 Phân tính AFM dựa trên nền acid của bề mặt

8.3 Đo lực hút và lực đẩy bởi kính hiển vi lực nguyên tử
   
	CLO3, CLO4
	4
	Thuyết giảng;
Thảo luận nhóm;
Trình chiếu
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập chương 8
	
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy
Phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo đề tài nhóm.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Kiểm tra quá trình
	
	50

	Lần 1
	Bài tập định tính và định lượng về các phép đo đến phân tích vật liệu
	Tuần 6
	Bài kiểm tra 
	CLO1 
	25

	Lần 2
	Bài tập về chọn phương pháp phân tích vật liệu phù hợp cho từng mẫu vật cụ thể.
	Tuần 11
	Bài kiểm tra 
	CLO2
	25

	Điểm danh
	
	
	
	
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 90 phút.
	Cuối học kỳ
	Thi tự luận
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	50


11. Tài liệu học tập:

· Giáo trình chính:

· Tài liệu tham khảo:
1. Element of X-ray Diffraction - 3rd, B.D. Cullity & S.R. Stock, Prentice Hall Publishes, 2002
2. Transmission Electron Microscopy (A textbook for Materials Science), David B. Williams & C. Barry Carter, Springer Publishers, 2009
3. Thin film deposition, Donald L. Smith, McGraw-Hill Inc, 1997
12. Thông tin chung:

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:


Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:


Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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